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Năm học 2019 – 2020

 
Căn cứ Công văn số 126/GDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Căn cứ kế hoạch số 25/KH-VTT, năm học 2019 - 2020 của trường THCS Võ Trường Toản. 

Tổ Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 như sau:
I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Tổ có 9 giáo viên đạt chuẩn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác

- Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy. Tất cả GV đều được phân công dạy đúng chuyên môn đào tạo, có tinh thần cầu tiến nâng cao kiến thức

- Được sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của BGH cũng như các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường.

- Giáo viên của Tổ nhiệt tình trong giảng dạy và được tập huấn về phần mềm dạy học
2. Khó khăn

- Việc học trực tuyến ban đầu là phương án đối phó tình thế, không có những áp lực về kiểm tra đánh giá, chưa tạo thành thói quen nên học sinh còn lơ là, tham gia với tinh thần “vui là chính”, do vậy tính hiệu quả chưa như mong muốn..

- Các em học sinh vẫn online nhưng dành thời gian làm việc riêng như chat, chơi game… khiến thời gian trên lớp bị ảnh hưởng.

- Một số học sinh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện trang bị máy tính, kết nối mạng internet để học tập cũng như không sử dụng các thiết bị điện tử thông minh

- Trình độ vận dụng thông tin vào trong công tác dạy học của một số giáo viên lớn tuổi còn chậm .
II.  Kế hoạch học các chủ đề kiến thức  trên sóng truyền hình.
1. Kế hoạch học các chủ đề kiến thức khối 9 trên sóng truyền hình.

 Giáo viên nhăc nhở học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học (do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài truyền hình Thành phố tổ chức sản xuất và phát sóng các chủ đề kiến thức dành cho khối 9 trên sóng HTV. Lịch phát sóng như sau: 

Buổi sáng các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và phát lại vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy vào các khung giờ 

8h - Môn toán 9

9h   - Môn ngữ văn 9

10h - Môn tiếng Anh 9
2. Kế hoạch học các chủ đề kiến thức khối 6;7;8, 9 với giáo viên bộ môn
Ngoài việc giáo viên nhăc nhở học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học (do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài truyền hình Thành phố Hà Nội tổ chức sản xuất và phát sóng các chủ đề kiến thức dành cho khối 6;7;8 trên sóng truyền hình Hà Nội HTV2. Lịch phát sóng như sau:
	Lớp
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	6
	8h30h
	Anh
	Toán
	Văn
	Anh
	Toán
	Văn

	7
	9h15h
	Anh
	Toán
	Văn
	Anh
	Toán
	Văn

	8
	10h
	Anh
	Toán
	Văn
	Anh
	Toán
	Văn


Học sinh 6, 7, 8, 9 học trực tiếp với giáo viên bộ môn của lớp thời lượng 90 phút vào các ngày thứ sáu hàng tuần với các chủ đề thống nhất theo nhóm chuyên môn:
- Tuần 30/3 – 5/4: giải bài tập tuần 22, 23 (gv đã đưa bài lên trang web trường)

- Tuần 6/4 – 11/4: dạy kiến thức tuần 24, 25 (gv đã đưa bài lên trang web trường)

- Tuần 13/4 – 18/4: giải đáp bài tập của tuần 24, 25 ((gv đã đưa bài lên trang web trường) 

- Tuần 20/4 – 25/4: dạy kiến thức tuần 26, 27(gv đã đưa bài lên trang web trường)

- Tuần 27/4 – 2/5: giải đáp bài tập của tuần 26, 27 ((gv đã đưa bài lên trang web trường) 

III.  Ban soạn thảo

Thành phần Ban soạn thảo môn tiếng Anh và tiếng Nhật

1. Trần Mai Trâm 
Tổ trưởng

2. Lê Thu Thảo
Nhóm trưởng nhóm Anh 9

3. Nguyễn Thùy Trang
Nhóm trưởng nhóm Anh 8

4. Trần Thị Mai Trang
Nhóm trưởng nhóm Anh 7

5. Lê Thị minh Đức
Nhóm trưởng nhóm Anh 6

6. Nguyễn Quốc Minh Nhật
Nhóm trưởng TCTA

7. Lê Châu Quý
Nhóm trưởng nhóm tiếng Nhật
IV. Nguyên tắc, hình thức và điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến
1. Nguyên tắc tổ chức dạy học trực tuyến:
Hoạt động giảng dạy của giáo viên dựa trên sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, nội dung giảng dạy được xây dựng bởi các giáo viên nhóm chuyên môn, Nhóm trưởng chịu trách nhiệm trước TTCM và Ban Giám hiệu.

Giáo viên lớp nào thì xây dựng bài dạy theo chủ đề đã thống nhất trong nhóm chuyên môn, thực hiện giảng dạy, điểm danh, quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp đó. 

Đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với học sinh, tương tác giữa học sinh với nhau và giáo viên giám sát được sự tương tác giữa học sinh với nhau. 

2. Hình thức tổ chức dạy học trực tuyến:

Tiếp tục đăng tài liệu tự nghiên cứu bài học cho mỗi khối lên trang web chính thức của trường.

Giáo viên sử dụng ứng dụng zoom để giảng dạy trực tuyến cho cả lớp theo thời gian báo trước cho phụ huynh và học sinh. 

Giáo viên sử dụng trình duyệt Google Docs để thiết kế kiểm tra bài cũ, bài tập, khảo sát nhu cầu dành cho học sinh.

Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện cá nhân hoặc tổ nhóm qua email, zalo, messenger và nhận sản phẩm của học sinh cũng qua kênh này.

3. Điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến:

Học sinh có laptop/máy vi tính bàn/ipad/máy tính bảng/điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng zoom, thiết bị phải được kết nối mạng đường truyền ổn định, đồng thời có sách vở, bút viết, tập nháp kế bên trong giờ học.

Giáo viên có laptop đã cài đặt ứng dụng zoom, thiết bị phải được kết nối mạng đường truyền ổn định; có headphone tích hợp micro. Khi dạy học giáo viên phải ăn mặc kín đáo, ngồi dạy ở nơi yên tĩnh, đủ ánh sáng.

IV.  Khối lớp áp dụng

Áp dụng dạy học trực tuyến dành cho các khối lớp 6, 7, 8, 9. 

V. Công cụ, phần mềm dạy học trực tuyến

Công cụ, phần mềm do nhà trường lựa chọn để dạy học trực tuyến: ZOOM với tên đầy đủ là Zoom Cloud Meetings hay Zoom Meeting thường được sử dụng để học trực tuyến, họp online, đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ tiện lợi thông qua mạng Internet.
VI. Thời gian và chủ đề và nội quy dạy học trực tuyến

1. Thời gian biểu dạy học trực tuyến như sau:

Thứ 6: Môn Tiếng Anh và tiếng Nhật
2. Nội quy dạy học trực tuyến:

- Thời gian: từ 7h30 đến 18h00 thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ thứ 6 ( 3/4)

- ID buổi học: ID của GV
-  HS đăng nhập trước 5-7 phút để đảm bảo vào lớp học đúng giờ.

- Học sinh nhớ chỉnh tên (rename) đúng tên mình để GV dễ gọi tên ghi điểm

- Khi GV vào thì lớp học bắt đầu.

3. Chủ đề dạy học trực tuyến: 
 Tiếng Anh
	Tuần
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9

	30/3-  5/4

Ôn luyện các bài tập đã gửi Tuần 22 - 23
	Giải đáp bài tập tuần 22, 23
	Giải đáp bài tập tuần 22, 23
	Giải đáp bài tập tuần 22, 23
	Giải đáp bài tập tuần 22, 23

	6/4 – 11/4

Ôn luyện kiến thức đã gửi Tuần 24 - 25
	Giảng bài mới tuần 24, 25: chủ đề mua sắm
	Polite request: “Would you…?-Ask for weight or dimensions
	Dạy ngữ pháp bài 13
	Grammar:  Language focus unit six


	13/4 – 18/4

Ôn luyện kiến thức đã gửi Tuần 24 - 25 (tt)


	Giải đáp bài tập tuần 24, 25
	Giải đáp bài tập tuần 24, 25
	Giải đáp bài tập tuần 24, 25
	Giải đáp bài tập tuần 24, 25

	20/4 – 25/4

Ôn luyện kiến thức đã gửi Tuần 26 – 27
	Dạy ngữ pháp bài 11
	So/ too, Neither/ either -What was wrong with…?
	Dạy ngữ pháp bài 10
	Grammar 

Adverb clause of concession

	27/4 – 2/5

Ôn luyện kiến thức đã gửi Tuần 26 - 27 
	Sửa bài tập tuần 26, 27
	Sửa bài tập tuần 26, 27
	Sửa bài tập tuần 26, 27
	Sửa bài tập tuần 26, 27


Tiếng Nhật:
	Tuần
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9

	30/3-  5/4

Ôn luyện các bài tập đã gửi Tuần 22 - 23
	Ôn tập âm ghép, âm dài và từ vựng liên quan;
-  Chào hỏi.

	Ôn tập tính từ na, từ vựng và ngữ pháp liên quan;
-  Hội thoại, giải thích ngữ pháp.
	Từ vựng và Hán tự bài 7.
	Ôn Hán tự bài 5, 6;
-  Đọc hiểu Thư Nhật Bản bài 5
Đội Tuyển: Củng cố ngữ pháp và từ vựng qua bài đọc hiểu số 2.

	6/4 – 11/4

Ôn luyện kiến thức đã gửi Tuần 24 - 25
	Ôn tập âm ghép, âm dài, từ vựng;

- Chào hỏi;
- Luyện tập viết số đếm.
	Ôn tập từ vựng, ngữ pháp;

- Hội thoại, giải thích ngữ pháp;

- Sửa bài tập.
	Ngữ pháp bài 7

	Từ vựng và ngữ pháp bài 6
Đội Tuyển: Củng cố ngữ pháp và từ vựng qua bài đọc hiểu số 3

	13/4 – 18/4

Ôn luyện kiến thức đã gửi Tuần 24 - 25 (tt)


	Ôn tập chào hỏi, số đếm;
- Nghe giới thiệu và học cách viết chữ Katakana (âm dài, âm ngắt, …).
	Sửa bài tập;
- Giới thiệu động từ;
- Học từ chỉ thời gian: それから, から... まで...
	Dạy từ vựng bài 8
	Đọc hiểu Thư Nhật Bản bài 6.
Đội Tuyển: Củng cố ngữ pháp và từ vựng qua bài đọc hiểu số 4.

	20/4 – 25/4

Ôn luyện kiến thức đã gửi Tuần 26 – 27
	Ôn tập chữ Katakana;
- Giới thiệu từ vựng;
- Học mẫu câu ～がすきです。
	Ôn tập động từ;
- Từ vựng, ngữ pháp;
- Luyện tập 7, 8.
	Dạy Hán tự bài 8.
	Dạy từ vựng, Hán tự bài 7
Đội Tuyển: Củng cố ngữ pháp và từ vựng qua bài đọc hiểu số 5

	27/4 – 2/5

Ôn luyện kiến thức đã gửi Tuần 26 - 27


	Ôn tập chữ Katakana;
- Học cách viết từ vựng;
- Ôn tập mẫu câu ～がすきです。
	Bài khóa;
- Sửa bài tập SGK và luyện tập trên trang web trường.
	Dạy ngữ pháp bài 8.
	Dạy ngữ pháp bài 7.
Đội Tuyển: Củng cố ngữ pháp và từ vựng qua bài đọc hiểu số 6.


4. Danh sách giáo viên dạy học trực tuyến
	Stt
	Họ và tên
	Số ID
	Thời gian dạy/lớp

	1
	Trần Mai Trâm
	968-004-0186
	7h30 – 9h00         lớp 6/2
9h00 - 10h30       lớp 6/6

10h30 –12h00     lớp 6/10
14h- 15h30          lớp 9/11

15h30 – 17h        lớp 9/3

	2
	Nguyễn Quốc Minh Nhật
	774-740-6063
	10h- 11h30         lớp 9/6

13h – 14h30       lớp 9/1, 9/7

14h30 – 16h       lớp 8/2, 8/4

16h – 17h30       lớp 8/7

	3
	Lê Thị Minh Đức
	999-025-7688
	7h-8h                 lớp 8/1

8h - 9h30           lớp 6/4

9h30-11h           lớp 6/7

14h- 15h 30       lớp 6/11

13h30 – 17h      lớp 6/8

	4
	Dương Nguyễn Thảo Linh
	995-757-3015
	14h – 15h 30     lớp 7/3

15h30-17h         lớp 7/5

	5
	Trần Thị Mai Trang
	218-099-5346


	8h- 9h30            lớp 6/1, 6/5

9h45 – 11h15     lớp 7/2

14h – 15h 30      lớp 74

15h 45 – 17h 15 lớp 7/9

	6
	Ngô Thị Bích Ngọc
	430-001-5029


	8h45 -10h 15     lớp 7/6

10h15 – 11h45  lớp 7/10

13h30-15h         lớp 7/1

15h-16h30         lớp 6/3

	7
	Lê Thu Thảo
	819-608-1433
	7h30- 9h            lớp 8/3

9h5 – 10h35      lớp 8/8

14h – 15h30      lớp 9/5

15h35 – 17h5    lớp 9/9

	8
	Nguyễn Thùy Trang
	712-839-8570
	8h30 – 10h        lớp 8/5

10h – 11h30      lớp 9/2

15h – 16h 30     lớp 9/10

16h30 – 18h      lớp 9/4

	9
	Lê Châu Quý
	447-302-8481
	15h30 – 17h00       lớp 8/6
14h00 – 15h30       lớp 9/8
Đội Tuyển: 10h00 – 11h30

	10
	Võ Thị Huyền Dương
	472-287-8419
	09h00 – 10h30      lớp 6/9

14h00 – 15h30      lớp 7/8


Lãnh đạo nhà trường duyệt                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn
 

                                                                                                 Trần Mai Trâm
                                                                                          
   
PAGE  
6

